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QUYẾT ĐỊNH 

 Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ 

 

Căn cứ vào quyết định số 413/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/01/ 2008 của 

BGD&ĐT v/v thành lập trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc bộ. 

Căn cứ vào quyết định số 485/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/02/2008 của Bộ 

trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của 

trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ. 

Căn cứ quyết định số 44/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo 

dục  & Đào tạo về học bổng khuyến học tập đối với học sinh, sinh viên trong các 

trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

Căn cứ mức chi học bổng khuyến khích học tập quy định ở quy chế chi tiêu 

nội bộ ngày 19/03/2014. 

Căn cứ vào kết quả của hội đồng xét điểm rèn luyện họp ngày 09/03/2016. 

Theo đề nghị của ông trưởng phòng Công tác sinh viên. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Cấp học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2015 – 

2016 cho HSSV lớp 65C5; K66;K67 CĐ6;CĐ7; CĐ8                          

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2: Học bổng cấp: 5 tháng cho HSSV. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Các ông trưởng phòng: Đào tạo 

KH&HTQT, Công tác sinh viên, Tài chính kế toán các đơn vị có liên quan và 

HSSV có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

                                                                            
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Như điều 3 

- Lưu phòng CTSV.                                                                                          ( Đã ký) 

                                                                                                               

                                                                                              

                                                                                           Vũ Văn Đoan 
 



DANH SÁCH HSSV ĐƯỢC HỌC BỔNG CÁC LỚP 65C5;KHÓA CĐ6,CĐ7,CĐ8 

  & K66, K67 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015- 2016 
 

(Kèm theo quyết định số   ngày    tháng   năm 2016) 

          

TT Họ & tên Lớp 

Điểm Điểm Điểm Mức bổng 
 Số 

tháng  
Tổng số  

Ký 

nhận 
HT QĐ RL  1 tháng 

 được 

bổng  

tiền 

đượclĩnh 

CĐ KHOA KTCT                 

1 Đinh Thị Thu Hồng C6TK 8,57 1,0 Xuất sắc 530.000  5 2.650.000    

2 Nguyễn Đình Thiêm C6TK 7,69 0,9 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

3 Nguyễn Văn Tỉnh C6TC 7,64 0,9 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

4 Nguyễn Thị Thanh C6TK 7,40 1,0 Xuất sắc 500.000  5  2.500.000    

5 Đỗ T.Thanh Hương C6TK 7,34 0,8 Tốt 490.000  5 2.450.000    

6 Nguyễn Văn Thắng C6TC 7,03 0,9 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

7 Nguyễn Thị Dung C7CT2 8,50 0,9 Xuất sắc 530.000  5 2.650.000    

8 Trần Hồng Quân C7CT2 8,44 1,0 Xuất sắc 530.000  5 2.650.000    

9 Quàng Văn Lâm C7CT2 7,86 0,9 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

10 Nguyễn Hà Trang C7CT1 7,73 0,9 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

11 Trần Quyết Tiến C7CT1 7,72 0,8 Tốt 490.000  5 2.450.000    

12 
Phạm Thị Nhất Chi 

Mai 
C7CT1 7,62 0,9 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

13 Trần Văn Thế C8A2 8,27 0,9 Xuất sắc 530.000  5 2.650.000    

14 Bùi Đình Chung C8A2 8,04 0,8 Tốt 520.000  5 2.600.000    

15 Đỗ Thị Hồng Hoa C8A1 8,04 0,6 Khá 510.000  5 2.550.000    

16 Đỗ Thị Tuyết Nhung C8A2 7,79 0,8 Tốt 490.000  5 2.450.000    

17 Vũ Hồng Giao C8A2 7,40 0,8 Tốt 490.000  5 2.450.000    

18 Lưu Thị Châu C8A1 7,39 0,5 Khá 480.000  5 2.400.000    

19 Nghiêm Thị Lý C8A1 7,31 0,5 Khá 480.000  5 2.400.000    

20 Trần T. Ngọc Ngân C8A2 7,16 0,8 Tốt 490.000  5 2.450.000    

CĐ  KHOA KTTNN 
 

              

1 Lê Thị Lam C6TN 8,64 0,9 Xuất sắc 530.000  5 2.650.000    

2 Vương Thị Lệ C6TN 8,36 0,9 Xuất sắc 530.000  5 2.650.000    

3 Đặng Thị Thanh C6TN 8,09 0,8 Tốt 520.000  5 2.600.000    

4 Phạm Thị Thơm C6KT 7,64 1,0 Xuất sắc 440.000  5 2.200.000    

5 Nguyễn Thị Thuyết C7TN 8,02 1,0 Xuất sắc 530.000  5 2.650.000    



Quỳnh 

6 Phạm Thị Xuân C7KT 7,46 1,0 Xuất sắc 440.000  5  2.200.000    

7 
Nguyễn Thị Minh 

Thúy 
C8A3 7,46 1,0 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

8 Ngô Thị Hằng C8A3 7,39 0,9 Xuất sắc 500.000  5 2.500.000    

9 Phan Thị Hà My C8A3 7,10 0,7 Tốt 490.000  5  2.450.000    

10 Nguyễn Thị An C8A3KT 7,30 0,8 Tốt 430.000  5  2.150.000    

  TH KHOA KTCT 
 

    

1 Nguyễn T. Yến Nhi 65C5 7,2 1,0 Xuất sắc 420.000  5 2.100.000    

2 Nguyễn Trung An 66C 7,7 1,0 Xuất sắc 420.000  5  2.100.000    

3 Đặng Thị Hà 66C 7,7 1,0 Xuất sắc 420.000  5 2.100.000    

4 Nguyễn Quang Ba 67C 7,9 1,0 Xuất sắc 420.000  5 2.100.000    

5 Nguyễn T. Ngọc Hân 67C5 8,6 0,8 Tốt 440.000  5 2.200.000    

6 Đào Thị Liên 67C5 7,6 0,9 Xuất sắc 420.000  5 2.100.000    

  TH KHOA KTTNN 
 

              

1 Phạm Thị Giang 66NH 7,7 1,0 Xuất sắc 420.000  5 2.100.000    

2 Nguyễn Thị Trang 66NH 7,0 1,0 Xuất sắc 420.000  5 2.100.000    

  Tổng cộng 
  

18.350.000  
  

   

91.750.000  
  

(Bằng chữ:  Chín mươi mốt triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng ) 

      
        Ngày    tháng 03 năm 2016 

 
PHÒNG CTSV       KẾ TOÁN TRƯỞNG 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 

          

       
(Đã ký) 

 

          

 
Trần Văn Bằng Nguyễn Công Tuấn  

 
Vũ Văn Đoan  

 
 


